
1 CC - Đ. Quyên CC   - Nguyệt CC  -  Chung CC      -   Trang CC   - A. Nga CC  -   Thăng CC   - V. Nga CC  -  Ngoan CC   -      Tuấn CC   -  Toàn

2 TOÁN - Tuấn TOÁN -  Chung LÝ - Đ. Quyên TIN  -       Liễu TOÁN - PQuyên SINH - Quyên 3 VĂN      -   V. Nga HÓA   -  Lệ ANH   - Ngoan CD -   Thăng

3 VĂN  -  'Nguyệt SỬ  - L. Hương MT   -    A. Nga VĂN  -   Trang ANH  -       Mơ CN   -    P. Quyên HÓA   -  Lệ LÝ - Đ. Quyên VĂN      -   V. Nga TOÁN   - Toàn

4 TIN  - Tuấn ANH   - Ngoan ÂN  - L.Hương VĂN  -   Trang CD   -   A. Nga TIN  -       Liễu CN  -  Đức3 TOÁN - PQuyên VĂN      -   V. Nga CN - Chung

5 CN   - Đ. Quyên CN - Chung ANH   - Ngoan CD   -   A. Nga CN   -    P. Quyên ANH  -       Mơ TIN  -       Liễu CN  -  Đức3 CN  - Tuấn ÂN  - L.Hương

1 ANH   - Ngoan SINH   -   Hằng CD   - L. Hương CN   -    P. Quyên SỬ  -  'Nguyệt TD   -  Thắng ANH  -       Mơ VĂN  -   Trang VĂN      -   V. Nga TIN  -       Liễu

2 CN   - Đ. Quyên VĂN  -  'Nguyệt ANH   - Ngoan TOÁN  - Lan TD   -  Thắng TOÁN   -     Vỹ VĂN      -   V. Nga SINH   -   Hằng TD   -     Thủy VĂN  -   Trang

3 ÂN  - L.Hương TD   -  Thắng TIN  -       Liễu TOÁN  - Lan TOÁN - PQuyên VĂN  - Sang 3 SINH   -   Hằng ANH   - Ngoan LÝ - Đ. Quyên ANH  -       Mơ

4 TD   -  Thắng CD  - L. Hương ĐỊA  -  'Nguyệt ANH  -       Mơ TIN  -       Liễu VĂN  - Sang 3 SỬ  - V. Nga TOÁN - PQuyên ANH   - Ngoan SINH   -   Hằng

5 ÂN  - L.Hương ANH  -       Mơ TIN  -       Liễu TD   -  Thắng SỬ  - V. Nga SINH   -   Hằng LÝ - Đ. Quyên

1 CD  - L. Hương LÝ  - Đ. Quyên TOÁN -  Chung TIN  -       Liễu ĐỊA  -       Hoàn ANH  -       Mơ TD   -  Thắng TOÁN - PQuyên ANH   - Ngoan TOÁN  - Toàn

2 LÝ  - Đ. Quyên ÂN  - L.Hương CN -     Chung TOÁN  - Lan TOÁN - PQuyên TD   -  Thắng ĐỊA  -       Hoàn CD   -   A. Nga TIN  -       Liễu HÓA   -  Lệ

3 ANH   - Ngoan TOÁN -  Chung VĂN -     Sen ANH  -       Mơ VĂN -   Nguyệt 3 MT   -    A. Nga TOÁN  - Toàn TD   -  Thắng ĐỊA  -       Hoàn TIN  -       Liễu

4 MT   -    A. Nga TD   -  Thắng VĂN   -     Sen SINH - Quyên 3 VĂN -   Nguyệt 3 ĐỊA  -       Hoàn LÝ - Đ. Quyên ÂN -  L. Hương HÓA   -  Lệ SỬ  -    Thăng

5 ĐỊA  -       Hoàn SINH - Quyên 3 ÂN  - L.Hương MT   -    A. Nga HÓA   -  Lệ SỬ  -    Thăng TD   -  Thắng

1 TOÁN - Tuấn TOÁN -  Chung TD   -  Thắng VĂN  -   Trang TOÁN - PQuyên LÝ - Đ. Quyên SINH   -   Hằng ANH   - Ngoan VĂN      -   V. Nga TOÁN  - Toàn

2 SINH   -   Hằng ANH   - Ngoan TOÁN -  Chung SỬ  -    Thăng TD   -  Thắng TOÁN   -     Vỹ TOÁN  - Toàn TOÁN - PQuyên TOÁN - Tuấn VĂN  -   Trang

3 TD   -  Thắng ĐỊA  -  'Nguyệt SINH   -   Hằng LÝ - Đ. Quyên TIN  -       Liễu SỬ  -    Thăng VĂN      -   V. Nga VĂN  -   Trang TOÁN - Tuấn ANH  -       Mơ

4 VĂN  -  'Nguyệt TIN  - Tuấn ANH   - Ngoan TD   -  Thắng ĐỊA  -       Hoàn ANH  -       Mơ VĂN      -   V. Nga VĂN  -   Trang LÝ - Đ. Quyên SINH   -   Hằng

5 HĐNGLL-ĐQuyên HĐNGLL-Nguyệt HĐNGLL-Chung HĐNGLL-Trang HĐNGLL-Anga HĐNGLL-Thăng ANH  -       Mơ TIN  -       Liễu SINH   -   Hằng ĐỊA  -       Hoàn

1 VĂN  -  'Nguyệt TOÁN -  Chung TIN  -       Liễu ANH  -       Mơ VĂN -   Nguyệt 3 VĂN   - Sang 3 CN  -  Đức3 ĐỊA  -       Hoàn TOÁN - Tuấn TD   -  Thắng

2 VĂN  -  'Nguyệt MT   -    A. Nga TOÁN -  Chung TD   -  Thắng VĂN -   Nguyệt 3 VĂN   - Sang 3 ANH  -       Mơ CN  -  Đức3 HÓA   -  Lệ ĐỊA  -       Hoàn

3 ĐỊA  -  'Nguyệt TIN  - Tuấn TD   -  Thắng ĐỊA  -       Hoàn MT   -    A. Nga TOÁN   -     Vỹ TIN  -       Liễu VĂN  -   Trang ÂN  - L.Hương HÓA   -  Lệ

4 TOÁN - Tuấn VĂN  -  'Nguyệt CN - Chung TOÁN  - Lan ANH  -       Mơ ĐỊA  -       Hoàn HÓA   -  Lệ TD   -  Thắng TIN  -       Liễu VĂN  -   Trang

5 TIN  - Tuấn CN - Chung SỬ  - L.Hương CD   -    A. Nga TIN  -       Liễu ĐỊA  -       Hoàn ANH  -       Mơ

1 SINH   -   Hằng ANH   - Ngoan VĂN -     Sen VĂN  -   Trang SINH - Quyên 3 TOÁN   -     Vỹ ÂN  - L.Hương MT  -  A. Nga VĂN -      V. Nga TOÁN  - Toàn

2 TOÁN - Tuấn VĂN  -  'Nguyệt VĂN -     Sen MT   -    A. Nga ÂN  - L.Hương SINH - Quyên 3 SỬ      -   V. Nga SINH   -   Hằng CD   -     Thăng LÝ - Đ. Quyên

3 ANH   - Ngoan VĂN  -  'Nguyệt SINH   -   Hằng SINH - Quyên 3 LÝ - Đ. Quyên SỬ  -    Thăng TOÁN  - Toàn SỬ      -   V. Nga TD      -  Thủy VĂN  -   Trang

4 SỬ  - L.Hương SINH   -   Hằng TOÁN -  Chung SỬ  -    Thăng SỬ  -       Nguyệt CD   -    A. Nga TOÁN  - Toàn ANH   - Ngoan TOÁN     -   Tuấn VĂN  -   Trang

5 SH  - Đ. Quyên SH   - Nguyệt SH  - Chung SH   -  Trang SH   -      A. Nga SH   -  Thăng SH -  V. Nga SH  - Ngoan SH    -  Tuấn SH   - Toàn

TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Thực hiện từ ngày  23  tháng  9  năm  2019

T  H  Ờ  I    K  H  Ó  A    B  I  Ể  U    H  Ọ  C    K Ì  I
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THỨ LỚP 6A1 LỚP 6A2

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN

TRƯỜNG THCS&THPT HOÀNG HOA THÁM

KHỐI THCS

Thụy Lôi, ngày 19 tháng 9 năm  2019
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HĐNGLLkhối 6; 7thực hiện vào tiết 5 thứ 5 tuần 1; 3/tháng. Khối 8; 9 thực hiện buổi chiều thứ 5 tuần 1; 3/tháng
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